
Biểu 10CH

LUC RPH RSX

1
Công trình, dự án trong kế 

hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

1.1
Công trình, dự án mục đích 

quốc phòng, an ninh

* Đất an ninh

1
Trụ sở làm việc Công an xã Liêm 

Sơn
0,15 0,15 Liêm Sơn 13 81,93

Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 

27/04/2023 của UBND tỉnh Hà Nam về việc 

phê duyệt Đề án Đầu tư xây dựng trụ sở 

công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam, giai đoạn 2023-2025

2
Trụ sở làm việc Công an xã 

Thanh Nghị
0,15 0,15 0,15 Thanh Nghị 13 13 NQ27LUA

Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 

27/04/2023 của UBND tỉnh Hà Nam về việc 

phê duyệt Đề án Đầu tư xây dựng trụ sở 

công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam, giai đoạn 2023-2025

3
Trụ sở làm việc Công an xã 

Thanh Hương
0,15 0,15 0,13 Thanh Hương 6 393-395 NQ27LUA

Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 

27/04/2023 của UBND tỉnh Hà Nam về việc 

phê duyệt Đề án Đầu tư xây dựng trụ sở 

công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam, giai đoạn 2023-2025

4

Dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở 

đội CSGT đường thủy tuyến sông 

Đáy

0,10 0,10 Thanh Hải 11 53

Văn bản số 3449/UBND-GTXD ngày 

16/11/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về việc 

chấp thuận địa điểm xây dựng 

1.2

Công trình, dự án để phát triển 

kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc 

gia, công cộng

1.2.1

Công trình, dự án quan trọng 

quốc gia do Quốc hội quyết định 

chủ trương đầu tư mà phải thu hồi 

đất

1.2.2

Công trình, dự án do Thủ tướng 

Chính phủ chấp thuận, quyết 

định đầu tư mà phải thu hồi đất

* Đất khu công nghiệp

4
Quy hoạch Khu công nghiệp 

Thanh Bình II
250,00 250,00 230,00

Thanh Nguyên, Thanh 

Hải

2 Các công trình dự án còn lại

2.1

Công trình, dự án do Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh chấp thuận 

mà phải thu hồi đất

2.2
Công trình, dự án thu hồi đất 

để đấu giá quyền sử dụng đất

STT Hạng mục

Diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha)

Địa điểm

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha)

Trong đó

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025 HUYỆN THANH LIÊM (DỰ KIẾN)

Vị trí trên BĐĐC cấp xã

Tờ BĐ số Thửa số
Văn bản Tiến độ dự án Ghi chú

Nghị 

quyết

1



LUC RPH RSX

STT Hạng mục

Diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha)

Địa điểm

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha)

Trong đó
Vị trí trên BĐĐC cấp xã

Tờ BĐ số Thửa số
Văn bản Tiến độ dự án Ghi chú

Nghị 

quyết

5

Khu đấu giá quyền sử dụng đất 

tại xã Thanh Hà (Lô OM-24), 

huyện Thanh Liêm

3,95 3,95 2,67 Thanh Hà
NQ27;NQ4

3-LUA

Thông báo số 2607/TB-UBND ngày 

28/9/2022 của UBND tỉnh; Quyết định phê 

duyệt quy hoạch 1/500 số  1502/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2023 của UBND huyện Thanh 

Liêm; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu 

tư số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của 

HĐND huyện Thanh Liêm; Nghị quyết 

05/NQ-HĐND ngày 11/01/2024 của HĐND 

huyện Thanh Liêm điều chỉnh KH  đầu tư 

công năm 2024

2023-2025

6

Đầut ư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

khu đấu giá quyền sử dụng đất 

tại thị trấn Tân Thanh (lô NV-

10), huyện Thanh Liêm

4,16 4,16 3,36 TT Tân Thanh NQ27

Thông báo số 2607/TB-UBND ngày 

28/9/2022 của UBND tỉnh; Quyết định phê 

duyệt quy hoạch số 2556/QĐ-UBND ngày 

23/8/2023; Nghị quyết phê duyệt chủ 

trương đầu tư số 06/NQ-HĐND ngày 

11/01/2024; Nghị quyết 05/NQ-HĐND 

ngày 11/01/2024 của HĐND huyện Thanh 

Liêm điều chỉnh KH đầu tư công năm 2024

2024-2025

2.3

Công trình, dự án t hu hồi đất 

đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án có sử dụng đất

*
Đất công trình cấp nước, thoát 

nước

7
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy 

nước sạch Thanh Liêm
9,50 9,50 4,00 Thanh Hải NQ55

Văn bản số 1259/UBND-GTXD ngày 

04/7/2024 của UBND tỉnh chủ trương 

nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 và đề xuất Dự án đầu tư xây 

dựng nhà máy nước sạch Thanh Liêm

* Đất ở nông thôn

8

Khu Tái định cư phục vụ GPMB 

các dự án trên địa bàn xã Thanh 

Nghị

0,75 0,75 0,75 Thanh Nghị

Báo cáo số 131/BC-UBND ngày 21/3/2024 của 

UBND huyện Thanh Liêm v/v xin chủ trương 

vị trí xây dựng Khu tái định cư các dự án trên 

địa bàn xã Thanh Nghị; Lập Quy hoạch xây 

dựng tỷ lệ 1/500 và đề xuất dự án đầu tư xây 

dựng khu dân cư nông thôn mới;  Thông báo 

370-TB/VPHU ngày 21/3/2024 của Thường 

trực Huyện ủy

9
Khu dân cư nông thôn mới tại xã 

Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm
3,00 3,00 2,46 Thanh Nghị NQ27

Báo cáo số 131/BC-UBND ngày 21/3/2024 

của UBND huyện Thanh Liêm v/v xin chủ 

trương vị trí xây dựng Khu tái định cư các 

dự án trên địa bàn xã Thanh Nghị; Lập Quy 

hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 và đề xuất dự 

án đầu tư xây dựng khu dân cư nông thôn 

mới; Thông báo 370-TB/VPHU ngày 

21/3/2024 của Thường trực Huyện ủy; Văn 

bản số 696/UBND-GTXD của ngày 

24/04/2024 của UBND tỉnh Hà Nam về tổ 

chức lập Quy hoạch chi tiết và đề xuất dự án

2



LUC RPH RSX

STT Hạng mục

Diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha)

Địa điểm

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha)

Trong đó
Vị trí trên BĐĐC cấp xã

Tờ BĐ số Thửa số
Văn bản Tiến độ dự án Ghi chú

Nghị 

quyết

10

Dự án đầu tư xây dựng khu dân 

cư và dịch vụ thương mại tại xã 

Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm

3,76 3,76 1,50 Liêm Sơn NQ27

Văn bản số 378/UBND-GTXD ngày 

07/3/2024 của UBND tỉnh Hà Nam chủ 

trương lập QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 và 

đề xuất dự án; Văn bản 2070-TB/VPTU 

ngày 27/02/2024 thông báo ý kiến của 

Thường trực TU về một số nội dung Ban 

cán sự đảng của UBND tỉnh báo cáo, xin ý 

kiến

11

Đầu tư xây dựng khu đô thị mới 

tại khu vực đơn vị ở số 3 - đô thị 

Phố Cà thuộc địa bàn huyện 

Thanh Liêm

28,00 28,00 20,00
Thanh Nguyên, Thanh 

Tâm
NQ43

Văn bản số 533/UBND-GTXD ngày 

03/03/2022 của UBND tỉnh về chủ trương 

nghiên cứu lập quy hoạch và đề xuất dự án; 

Quyết định 779/QĐ-UBND ngày 

11/06/2024 của UBND tỉnh phê duyệt phân 

khu tỷ lệ 1/2000 đơn vị ở số 3, số 5 theo 

quy hoạch chung đô thị phố Cà huyện 

Thanh Liêm

12

Đầu tư xây dựng khu dân cư 

nông thôn mới tại xã Thanh 

Phong, huyện Thanh Liêm (TL-

ĐT11.22)

9,80 9,80 7,00 Thanh Phong NQ43

Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 

25/03/2024 của UBND huyện phê duyệt 

quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu 

dân cư nông thôn mới tại lô OM-28, lô OM-

29 theo quy hoạch chung xây dựng xã 

Thanh Phong, huyện Thanh Liêm (TL-

ĐT11.22); Văn bản số 2070-TB/VPTU 

ngày 27/2/2024 của Văn phòng Tỉnh ủy 

thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy; 

Văn bản số 2400-TB/VPTU ngày 

13/6/2024 của Văn phòng Tỉnh ủy thông 

báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy; Văn 

bản 1140/UBND-GTXD ngày 19/6/2024 

của UBND tỉnh về chủ trương nghiên cứu 

đề xuất dự án

2.4
Các công trình, dự án khác mà 

phải thu hồi đất

* Đất công trình sự nghiệp

13

Đầu tư xây dựng Trụ sở bảo 

hiểm xã hội huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam

0,20 0,20 0,18 Tân Thanh NQ43

Quyết định 440/QĐ-BHXH ngày 12/5/2021 

của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê 

duyệt và giao kế hoạch đầu tư công trung 

hạn vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu 

tư giai đoạn 2021-2025; Quyết định 

3926/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của 

UBND huyện Thanh Liêm về việc phê 

duyệt QH chi tiét rút gọn tỷ lệ 1/500 dự án; 

Quyết định số 2074/QĐ-BHXH ngày 

29/12/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

về việc phê duyệt dự án đầu tư

2024-2025

* Đất giao thông
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LUC RPH RSX

STT Hạng mục

Diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha)

Địa điểm

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha)

Trong đó
Vị trí trên BĐĐC cấp xã

Tờ BĐ số Thửa số
Văn bản Tiến độ dự án Ghi chú

Nghị 

quyết

14

Dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe 

tại xã Liêm Sơn, huyện Thanh 

Liêm

3,01 3,01 2,20 Liêm Sơn 7; 12

331,363,366,381,389,4

01,422,442,447,591; 

89

NQ77; 

NQLUA27

 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư số 

13/NQ-HĐND ngày 15/5/2023 của HĐND 

huyện Thanh Liêm; Nghị quyết số 26/NQ-

HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND huyện 

Thanh Liêm điều chỉnh Kế hoạch đầu tư 

công năm 2023

2023-2025

15

Dự án đầu tư xây dựng tuyến 

đường kết nối từ đường ĐT.495B 

đến đường ĐH.05 (theo quy 

hoạch vùng huyện), huyện Thanh 

Liêm

2,26 2,26 1,30 Liêm Sơn

Tờ bản đồ 

số PL12; 

một phần tờ 

bản đồ số 07

NQ77; 

NQLUA27

 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư số 

14/NQ-HĐND ngày 15/5/2023 của HĐND 

huyện Thanh Liêm; Nghị quyết về việc điều 

chỉnh chủ trương đầu tư số 23/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2023 của HĐND huyện Thanh 

Liêm; Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 

14/7/2023 của HĐND huyện Thanh Liêm 

điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023

2023-2025

16

Đầu tư xây dựng tuyến đường kết 

nối đường ĐT.495B với đường 

ĐH.15 (theo quy hoạch vùng 

huyện) và Khu công nghiệp 

Thanh Bình II , huyện Thanh 

Liêm

11,69 11,69 9,22
Thanh Tâm, Thanh 

Nguyên
NQ27

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 

14/12/2023 của HĐND huyện Thanh Liêm 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 

11/01/2024 của HĐND huyện Thanh Liêm 

về việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án; Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 

11/01/2024 của HĐND huyện Thanh Liêm 

điều chỉnh KH  đầu tư công năm 2024. 

Quyết định 969/QĐ-UBND ngày 

29/05/2024 của UBND huyện phê duyệt dự 

án

2023-2026

17

Đầu tư xây dựng tuyến đường kết 

nối Khu công nghiệp Thanh Bình 

II với QL1, huyện Thanh Liêm

1,06 1,06 0,56
Thanh Hải, Thanh 

Nguyên
NQ27

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư số 

35/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND 

huyện Thanh Liêm; Nghị quyết 05/NQ-

HĐND ngày 11/01/2024 của HĐND huyện 

Thanh Liêm điều chỉnh KH đầu tư công 

năm 2024; QĐ959/QĐ-UBND ngày 

23/05/2024 của UBND huyện về PDDA

2023-2025

* Đất năng lượng

18

Chống quá tải, giảm bán kính 

cấp điện cho các xã thuộc huyện 

Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam - 

năm 2021

0,05 0,05 0,03

Tân Thanh, Thanh 

Nguyên, Kiện Khê, 

Thanh Hà, Thanh Thủy, 

Liêm Phong, Thanh 

Hải, Liêm Sơn, Thanh 

Nghị

NQ77

Quyết định số 2941/QĐ-PCHN ngày 

23/12/2020 của Công ty Điện lực Hà Nam 

phê duyệt BCKTKT; Quyết định số 

1819/QĐ-PCHN ngày 31/08/2023 của 

Công ty Điện lực Hà Nam phê duyệt điều 

chỉnh BCKTKT; Quyết định số 1462/QĐ-

PCHN ngày 12/9/2024 của Công ty Điện 

lực Hà Nam phê duyệt điều chỉnh BCKTKT

2025

4



LUC RPH RSX

STT Hạng mục

Diện 

tích dự 

án (ha)

Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha)

Địa điểm

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha)

Trong đó
Vị trí trên BĐĐC cấp xã

Tờ BĐ số Thửa số
Văn bản Tiến độ dự án Ghi chú

Nghị 

quyết

19

Cải tạo ĐZ 35kV lộ 371E24.8, 

374E24.8 và nhánh rẽ Tây Hải lộ 

377E24.8 Điện lực Thanh Liêm 

năm 2019

0,04 0,04 0,02 Thanh Hải, Thanh Nghị NQ77

Quyết định số 173/QĐ-PCHN ngày 

28/01/2019 của Công ty Điện lực Hà Nam 

phê duyệt BCKTKT; Quyết định số 

1822/QĐ-PCHN ngày 31/8/2023 của Công 

ty Điện lực Hà Nam phê duyệt điều chỉnh 

BCKTKT; Quyết định số 1465/QĐ-PCHN 

ngày 12/9/2024 của Công ty Điện lực Hà 

Nam phê duyệt điều chỉnh BCKTKT

2025

20

Chống quá tải, giảm bán kính 

cấp điện cho các xã thuộc huyện 

Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam - 

năm 2020

0,04 0,04 0,02

Thanh Tâm, Liêm Sơn, 

Liêm Túc, Thanh Tân, 

Kiện Khê, Thanh Nghị, 

Thanh Hải, Thanh Hà, 

Liêm Phong

NQ77

Quyết định số 2285/QĐ-PCHN ngày 

02/11/2019 của Công ty Điện lực Hà Nam 

phê duyệt BCKTKT; Quyết định số 

1839/QĐ-PCHN ngày 31/08/2023 của 

Công ty Điện lực Hà Nam phê duyệt điều 

chỉnh BCKTKT; Quyết định số 1517/QĐ-

PCHN ngày 13/9/2024 của Công ty Điện 

lực Hà Nam phê duyệt điều chỉnh BCKTKT

2025

21

Cải tạo ĐZ trung thế từ cột 123 

đến cột 136 lộ 475 E3.2 và các 

nhánh rẽ - Điện lực Thanh Liêm

0,03 0,03 0,02

Thanh Tân, Thanh 

Thủy, Kiện Khê, Thanh 

Hà

NQ77

Quyết định số 2369/QĐ-PCHN ngày 

11/11/2019 của Công ty Điện lực Hà Nam 

phê duyệt BCKTKT; Quyết định số 

1813/QĐ-PCHN ngày 31/08/2023 của 

Công ty Điện lực Hà Nam phê duyệt điều 

chỉnh BCKTKT; Quyết định số 1507/QĐ-

PCHN ngày 13/9/2024 của Công ty Điện 

lực Hà Nam phê duyệt điều chỉnh BCKTKT

2025

22

Chống quá tải, giảm bán kính 

cấp điện và nâng cao chất lượng 

điện áp tại các khu vực có điện 

áp thấp thuộc huyện Kim Bảng 

và huyện Thanh Liêm - năm 2021

0,03 0,03 0,02

Thanh Hà, Thanh 

Hương, Thanh Nguyên, 

Liêm Cần

NQ77

Quyết định số 2906/QĐ-PCHN ngày 

22/12/2020 của Công ty Điện lực Hà Nam 

phê duyệt BCKTKT; Quyết định số 

1801/QĐ-PCHN ngày 31/08/2023 của 

Công ty Điện lực Hà Nam phê duyệt điều 

chỉnh BCKTKT; Quyết định số 1493/QĐ-

PCHN ngày 13/9/2024 của Công ty Điện 

lực Hà Nam phê duyệt điều chỉnh BCKTKT

2025

23

Chống quá tải, giảm bán kính 

cấp điện cho các xã thuộc huyện 

Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam - 

năm 2022

0,03 0,03 0,02

Kiện Khê, Thanh Hà, 

Thanh Nghị, Thanh 

Tâm, Liêm Cần, Liêm 

Túc, Liêm Phong

NQ77

Quyết định số 3020/QĐ-PCHN ngày 

03/12/2021 của Công ty Điện lực Hà Nam 

phê duyệt BCKTKT; Quyết định số 

1823/QĐ-PCHN ngày 31/08/2023 của 

Công ty Điện lực Hà Nam phê duyệt điều 

chỉnh BCKTKT; Quyết định số 1464/QĐ-

PCHN ngày 12/9/2024 của Công ty Điện 

lực Hà Nam phê duyệt điều chỉnh BCKTKT

2025

24

Xây dựng 01 xuất tuyến 35kV 

sau TBA 110kV Kiện Khê để san 

tải cho lộ 373 E24.8 và kết nối 

mạch vòng với lộ 374 E24.11 

TBA 110kV Châu Sơn - huyện 

Thanh Liêm

0,05 0,05 0,03
Thanh Thủy, Thanh 

Phong
NQ77

Quyết định số 3100/QĐ-PCHN ngày 

10/12/2021 của Công ty Điện lực Hà Nam 

phê duyệt BCKTKT; Quyết định số 

1844/QĐ-PCHN ngày 05/09/2023 của 

Công ty Điện lực Hà Nam phê duyệt điều 

chỉnh BCKTKT; Quyết định số 1499/QĐ-

PCHN ngày 13/9/2024 của Công ty Điện 

lực Hà Nam phê duyệt điều chỉnh BCKTKT

2025

5
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25

Xây dựng xuất tuyến 22kV sau 

TBA 110kV Kiện Khê để san tải 

cho lộ 475E3.2 và kết nối mạch 

vòng với lộ 473E24.8 huyện 

Thanh Liêm

0,04 0,04 0,02

Kiện Khê, Thanh Thủy, 

Thanh Hương, Thanh 

Tân

NQ77

Quyết định số 3103/QĐ-PCHN ngày 

10/12/2021 của Công ty Điện lực Hà Nam 

phê duyệt BCKTKT; Quyết định số 

1840/QĐ-PCHN ngày 31/08/2023 của 

Công ty Điện lực Hà Nam phê duyệt điều 

chỉnh BCKTKT; Quyết định số 1490/QĐ-

PCHN ngày 13/9/2024 của Công ty Điện 

lực Hà Nam phê duyệt điều chỉnh BCKTKT

2025

26

Chống quá tải, giảm bán kính 

cấp điện cho các xã thuộc huyện 

Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam - 

năm 2023

0,06 0,06 0,04

Liêm Cần, Liêm Thuận, 

Thanh Phong, Thanh 

Hải, Thanh Nguyên, 

Thanh Tâm, Thanh Tân, 

Thanh Thủy, Liêm Sơn

NQ77

Quyết định số 18/QĐ-PCHN ngày 

06/01/2023 của Công ty Điện lực Hà Nam 

phê duyệt BCKTKT; Quyết định số 

1837/QĐ-PCHN ngày 31/08/2023 của 

Công ty Điện lực Hà Nam phê duyệt điều 

chỉnh BCKTKT; Quyết định số 1518/QĐ-

PCHN ngày 13/9/2024 của Công ty Điện 

lực Hà Nam phê duyệt điều chỉnh BCKTKT

2025

27

Chống quá tải, giảm bán kính 

cấp điện cho các xã thuộc huyện 

Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam - 

năm 2024

0,10 0,10 0,07

Liêm Sơn, Thanh 

Nguyên, Thanh Hà, 

Thanh Hải, Thanh 

Hương, Thanh Tân, 

Kiện Khê, Tân Thanh, 

Thanh Nghị

NQ77

Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 

11/10/2023 của Công ty điện lực Hà Nam 

PD báo cáo KTKT; Quyết định số 1522/QĐ-

PCHN ngày 15/9/2024 của Công ty Điện 

lực Hà Nam phê duyệt điều chỉnh BCKTKT

2025

28

Xây dựng TBA chống quá tải, 

nâng cao chất lượng điện áp, 

giảm tổn thất điện năng cho lưới 

điện khu vực huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam năm 2025

0,06 0,06 0,05

Liêm Sơn, Liêm Thuận 

, Liêm Túc, Thanh Hải, 

Thanh Hương, Thanh 

Nghị, Thanh Nguyên, 

Thanh Thủy

Quyết định số 1250/QĐ- EVNNPC ngày 

04/07/2024 của Tổng Công ty điện lực 

miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm 

giao KHV công trình ĐTXD năm 2025 cho 

Công ty Điện lực Hà Nam; QĐ 1708/QĐ-

PCHN ngày 09/10/2024 của Công ty điện 

lực Hà Nam về PD BCKTKT

2024-2025

29
Đấu nối 110kV sau TBA 220kV 

Thanh Nghị
1,11 1,11 0,68

Liêm Túc, Liêm Sơn, 

Liêm Thuận, Thanh 

Nguyên, Thanh Hương, 

Thanh Nghị, Thanh Tâm

Quyết định số 4074/QĐ-EVNNPC ngày 

07/12/2016 của Tổng Công ty Điện lực 

miền Bắc về việc phê duyệt báo cáo nghiên 

cứu khả thi; Văn bản số 2082/EVNNPC-

ĐT ngày 10/5/2024 của Tổng Công ty Điện 

lực miền Bắc về việc gia hạn tiến độ thực 

hiện dự án

2024-2025

30
Xuất tuyến 110kV cấp điện cho 

TBA 110kV Thành Thắng 3
0,40 0,40 0,40 Thanh Nghị, Thanh Hải

Quyết định số 2765/QĐ-EVNNPC ngày 

12/10/2020 của Tổng công  ty Điện lực 

miền Bắc về việc phê duyệt báo cáo nghiên 

cứu khả thi; Văn bản số 5098/EVNNPC-

ĐT ngày 17/10/2024 của Tổng Công ty điện 

lực miền Bắc về gia hạn thời gian thực hiện 

dự án, tiến độ thực hiện dự án Xuất tuyến 

110kV cấp điện cho TBA 110kV Thành 

Thắng 3. 

Dec-25

31
ĐZ 110kV từ TBA 220kV Thanh 

Nghị - Kiện Khê
0,80 0,80 0,58

TT Kiện Khê, Thanh 

Tân, Thanh Thủy, 

Thanh Hương, Thanh 

Phong, Thanh Nghị

Quyết định 1533/QĐ-UBND ngày 

6/11/2024 của UBND tỉnh Hà Nam về chấp 

thuận chủ trường đầu tư đồng thời chấp 

thuận nhà đầu tư

Quý IV/2025

* Đất ở nông thôn
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32

Dự án Đầu tư xây dựng điểm du 

lịch làng nghề thêu ren và khu 

dân cư xã Thanh Hà, huyện 

Thanh Liêm (Hợp đồng BT)

9,98 9,49 0,06 0,06 Thanh Hà

Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 

07/08/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về PD 

hồ sơ đề xuất dự án; Văn bản số 

1255/UBND-GTXD ngày 04/07/2024 của 

UBND tỉnh Hà Nam về điều chỉnh thời 

gian thực hiện dự án

Quý II/2025

33

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

khu làng nghề và khu dân cư xã 

Thanh Hà, huyện Thanh Liêm

10,18 9,85 0,03 0,01 Thanh Hà

Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 

09/7/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về chấp 

thuận dự án; Văn bản số 1255/UBND-

GTXD ngày 04/07/2024 của UBND tỉnh 

Hà Nam về điều chỉnh thời gian thực hiện 

dự án

Quý II/2025

* Đất cơ sở giáo dục đào tạo

34

Dự án xây dựng trường mầm non 

thôn Kênh-Đại Bái, xã Thanh 

Nghị, huyện Thanh Liêm

0,46 0,46 0,40 Thanh Nghị 13 17,18,20 NQ77

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 

28/12/2022 của HĐND xã PD điều chỉnh 

chủ trương ĐT

2023-2025

2.5
Công trình, dự án chuyển mục 

đích

* Đất thương mại dịch vụ

35 Khu thương mại dịch vụ (Phố Cà) 0,14 0,14 Thanh Nguyên

Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 21/03/2024 

của UBND huyện Thanh Liêm về cho chủ 

trương nghiên cứu lập đề xuất dự án

36

Dự án xây dựng trung tâm trưng 

bày giới thiệu sản phẩm và kho 

bãi lưu trữ các sản phẩm nông 

nghiệp

0,70 0,70 0,70 Liêm Thuận

Văn bản số 765/UBND-KT ngày 

04/05/2024 của UBND tỉnh Hà Nam về 

chấp thuận chủ trương nghiên cứu, đề xuất 

dự án

2.6 Công trình, dự án khác

37
Trụ sở làm việc Công an xã Liêm 

Cần
0,15 0,15 Liêm Cần 7 957

Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 

27/04/2023 của UBND tỉnh Hà Nam về 

việc phê duyệt Đề án Đầu tư xây dựng trụ 

sở công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam, giai đoạn 2023-2025

* Đất trụ sở cơ quan

38

Đầu tư xây dựng Trụ sở và kho 

vật chứng Chi cục thi hành án 

dân sự huyện Thanh Liêm

0,20 0,20 0,20 TT Tân Thanh
NQ27, 

NQ55LUA

Văn bản số 2590/UBND-GTXD ngày 

30/9/2021 của UBND tỉnh Hà Nam V/v 

chấp thuận địa điểm xây dựng trụ sở;Quyết 

định số: 1102/QĐ-BTP ngày 05/7/2021 của 

Bộ Tư pháp về việc phê duyệt điều chỉnh 

chủ trương đầu tư công trình; Văn bản số 

355/TCTHADS-KHTC ngày 24/01/2024 

của tổng cục thi hành án dân sự V/v thông 

báo kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024 

dự án trụ sở và kho vật chứng THADS 

huyện Thanh Liêm;  Quyết định số: 

2202/QĐ-BTP ngày 21/8/2019 của Bộ Tư 

pháp về việc phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương đầu tư công trình

2020-2022 Để giao đất

* Đất tôn giáo
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39 Giáo xứ Sở Kiện 0,50 0,50 TT Kiện Khê

* Đất chợ

40 Khu chợ (Phố Cà) 1,11 1,11 Thanh Nguyên

Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 21/03/2024 

của UBND huyện Thanh Liêm về cho chủ 

trương nghiên cứu lập đề xuất dự án

* Đất thương mại dịch vụ

41
Xây dựng xưởng sửa chữa, bảo 

dưỡng và bãi để xe ô tô
1,02 1,02 Thanh Thủy

Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 05/04/2024 

của UBND huyện Thanh Liêm về chủ 

trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500

Đã thu hồi

* Đất sản xuất kinh doanh

42
Đầu tư xây dựng trung tâm cơ 

khí tại TT kiện Khê
2,03 2,03 TT Kiện Khê

Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 02/04/2024 

của UBND huyện Thanh Liêm về chấp 

thuận chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500

 Đã thu hồi

* Đất khoáng sản

43

Khu chế biến đá làm vật liệu xây 

dựng thông thường, văn phòng 

và đường dùng chung của CTy 

Trang Huy

3,60 3,60  Thanh Nghị

Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 

14/9/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về việc 

điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; Quyết 

định số 2089/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 

về quyết định chủ trương đầu tư Dự án

8


